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I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Trong các ý A, B, C, D , từ câu 1 đến câu 8 hãy chọn ý đúng.
Câu 1: Với 2x+7 = -21. Thì x bằng: 

A. x= -14                       B. x= -7                       C. x=-30                     D. x= 14

Câu 2.  Biết [image: image1.wmf]=

xy
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 và x + y = 110. Ta tìm được x và y là:

A. x = 65,  y = 45
                                           B.  x = 77,  y = 33
      

C. x = 80,  y = 30                                              D . x =[image: image2.wmf]-

77 , y =[image: image3.wmf]-

33

Câu 3: Kết quả thực hiện phép tính: 
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 bằng:
A.   -3                          B. -
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                           C.  
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                          D.  
[image: image7.wmf]7
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Câu 4: Kết quả thực hiện phép tính: 
[image: image8.wmf]-+

25161

 bằng:

A.  4                            B.  10                               C.  0                             D.  2
Câu 5: Nghiệm của đa thức: x2- 4 là: 

A. x=-2 và x=2            B. x= 2                            C. x=-2                       D. x= 4
Câu 6 . Cho a, b, c là ba đường thẳng phân biệt. Nếu a[image: image9.wmf]^

c và b[image: image10.wmf]^

c thì:

A.  a cắt b           
    B.  a[image: image11.wmf]^

b            
             C.  a và b trùng nhau     D.  a // b
                    
Câu 7. Gieo 90 lần một con xúc xắc cân đối và đồng chất ta được kết quả như sau: 

	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	18
	12
	14
	26
	12
	8


   Xác suất của biến cố “gieo được mặt có số chấm nhỏ hơn 3” là:

A. 
[image: image12.wmf]22

45

                        B. 
[image: image13.wmf]1
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                             C. 
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[image: image15.wmf]7
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Câu 8:  Đa thức  x2 - 6x + 9 có giá trị tại x = 3 là:
A.  -3                         B.  36                              C.  0                            D.  9

Câu 9: Trong mỗi ý A, B, C, D sau, hãy chọn đúng hoặc sai:

   Cho tam giác ABC cân tại A,
A. có 
[image: image16.wmf]·
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B. có 
[image: image18.wmf]·
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[image: image19.wmf]·
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C. tia phân giác góc ABC của tam giác ABC cắt cạnh AC tại D thì BD 
[image: image20.wmf]^

AC.
D. đường cao kẻ từ đinh A của tam giác ABC cắt cạnh BC tại H thì HB = HC                             

II. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 10. (2,0 điểm) 
      1) Rút gọn biểu thức P rồi tính giá trị biểu thức P tại x = 25: 

         P = (3x-1).(3x-2) - (4x-6).(2x+3) - x.(x-5) 
      2) Thực hiện phép tính:  
[image: image21.wmf]912923943
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Câu 11. (2,0 điểm).
       1) Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây. Biết rằng số cây trồng của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 5; 4; 3 và lớp 7A trồng nhiều hơn lớp 7C là 18 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp?
      2) Tìm các số nguyên a sao cho 
[image: image22.wmf]a
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có giá trị nguyên.
Câu 12. (2,5 điểm).
      1) Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng 40 cm, chiều cao 45 cm. Trong bể đang có nước cao đến 30 cm. Hỏi thêm bao nhiều nước vào bể cá đó thì nước vừa đầy  bể. 
                                                        [image: image23.jpg]



         2) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC, tia phân giác của các góc A, B và C cắt BC, AC và AB lần lượt tại M, D và E.

a) Chứng minh: 
[image: image24.wmf]D

ABM = 
[image: image25.wmf]D

ACM          
          b) Từ A và D vẽ các đường thẳng vuông góc với CE, các đường thẳng này cắt BC lần lượt ở K và H. Chứng minh rằng EK song song với AM và KH = KB
Câu 13. (0,5 điểm).
             Cho 
[image: image26.wmf]23100101
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. Chứng minh: 
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I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Từ câu 1 đến câu 8 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	C


 Câu 9 mỗi ý làm đúng cho 0,25 điểm
	Câu 9
	A
	B
	C
	D

	
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng


II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	10
	1
	 Ta có P = (3x-1).(3x-2) - (4x-6).(2x+3) - x.(x-5) 

P = 9x2- 6x-3x+2- (8x2+12x-12x-18) - x2 +5x 
P = 9x2- 6x-3x+2- (8x2-18) - x2 +5x 
P = 9x2- 6x-3x+2- 8x2+18 - x2 +5x 
P = (9x2- 8x2-x2) +(-6x-3x+5x) + (2+18) 
P = - 4x + 20
Thay x=25 vào biểu thức ta có giá trị biểu thức là:

 -4.25+20 = -80
	0,25

0,25

0,25
0,25
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	1
	Gọi số cây trồng được của các  lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c (a, b, c nguyên dương)

Theo đề bài ta có: 


[image: image32.wmf]abc
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  và a - c= 18

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có


[image: image33.wmf]abcac
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Suy ra a= 45; b=36; c=27

Vậy số cây trồng được của các  lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 45; 36; 27
	0,25

 0,25

0,25

0,25

	
	2
	Ta có 
[image: image34.wmf]aaa
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Do a là số nguyên 

Để 
[image: image35.wmf]a
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có giá trị nguyên thì 
[image: image36.wmf]a
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có giá trị nguyên.

Do đó 5 chia hết cho 2a+3 hay 2a+3 
[image: image37.wmf]Î

Ư(5) 

2a+3 
[image: image38.wmf]Î

 {1; -1; 5; -5}

    a 
[image: image39.wmf]Î

 {-1; -2; 1; -4}

vậy  a 
[image: image40.wmf]Î

 {-1; -2; 1; -4} thì 
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có giá trị nguyên 
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	                                         [image: image42.jpg]



Diện tích đáy của bể cá là:

              50.40=2 000 cm2

Phần bể không chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao là:  45-30=15 cm

 Lượng nước cần thêm vào bể cá đó để nước vừa đầy bể là:

     2 000.15=30 000 cm3        
	0,25
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	+ Chứng minh: 
[image: image44.wmf]D

ABM = 
[image: image45.wmf]D

ACM  

Xét 
[image: image46.wmf]D

ABM và 
[image: image47.wmf]D

ACM  có 

BM là cạnh chung

AB=AC         ( GT)
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Vậy 
[image: image49.wmf]D

ABM = 
[image: image50.wmf]D

ACM  (c.g.c)
	0,25

0,25

0,25

	
	2b
	+ Chứng minh:  
[image: image51.wmf]EKBC
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Xét 
[image: image52.wmf]D

CAK có CE vừa là đường phân giác, vừa là đường cao nên 
[image: image53.wmf]D

CAK cân tại C suy ra CA=CK  

Xét 
[image: image54.wmf]D

CAE và  
[image: image55.wmf]D

CKE có 

CA=CK

CE là cạnh chung
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Vậy 
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CAE = 
[image: image58.wmf]D

CKE (c-g-c)
suy ra 
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suy ra 
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Lại có 
[image: image63.wmf]D

ABC cân tại A nên đường phân giác AM cũng là đường

cao  suy ra 
[image: image64.wmf]AMBC
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vì 
[image: image65.wmf]EKBC
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 và 
[image: image66.wmf]AMBC
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 suy ra EK // AM
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	+ Chứng minh:  KH = KB
Chứng minh được 
[image: image67.wmf]D

BKE vuông tại K có 
[image: image68.wmf]·
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nên 
[image: image69.wmf]D

BKE vuông cân tại K suy ra KB=KE    (1)

ta có 
[image: image70.wmf]D

CAE = 
[image: image71.wmf]D

CKE (chứng minh trên) suy ra AE=KE    (2)

Chứng minh được 
[image: image72.wmf]D

ABD = 
[image: image73.wmf]D

ACE (g-c-g) suy ra AE=AD    (3)

Chứng minh được 
[image: image74.wmf]D

CDH cân tại C nên CD = CH

Mà lại có CA=CK (chứng minh trên) 

Nên CA-CD=CK-CH suy ra AD=KH     (4)

Từ (1), (2), (3), (4) suy ra KB=KH
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	Ta có  
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Đặt
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 suy ra 
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vì 
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lại có  
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 suy ra 
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Từ (1) và (2) ta có 
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